
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 49/2020/HS- PT 

Ngày: 13- 02- 2020 
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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử      thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Anh 

Các   ẩ      :    Ông Lê Khắc Thịnh. 

      Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng. 

- T ư ký phiên tòa:  

Bà Phan Thị Kim Loan-                        t             . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉn  Đồng Tháp tham gia phiên tòa: 

Ô    ỗ  ru    ến - Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 02  ăm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân t      ng Tháp 

xét xử      thẩm công khai vụ án hình sự      t ẩm thụ lý số: 362/2019/TLPT-

HS ngày 25 tháng 12  ăm 2019  ố  v    ị     Nguyễn Minh T                 

 ủ   ị      ố  v    ả          sự s  t ẩm số: 44/2019/HS-         12 t     11 

 ăm 2019  ủ                  huyện Thanh B, t      ng Tháp. 

       có            

Nguyễn Minh T, sinh  ăm 1996 tại t nh   ng Tháp; n      tr  (HKTT): Ấp 

X, xã Bình T1, huyện Thanh B, t             ;          ệ : Không; tr     ộ học 

vấn: 06/12; gi i tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; 

con ông Nguyễ  Vă  N, s     ăm 1975 và bà Trần Thị M, s     ăm 1975; vợ, con: 

C      ; ti n án: Có 02 ti n án. Ngày 05- 01- 2017, bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện 

Thanh B, t      ng Tháp xử phạt 06 tháng tù v  tộ  “ rộm cắp tài sả ” t e   ản án 

số 01/2017/HS-   ,  ến ngày 16- 3- 2017 chấp hành xong, ngày 27- 12- 2017 bị Tòa 

án nhân dân huyện Thanh B, t      ng Tháp xử phạt 09 tháng tù v  tộ  “ rộm cắp 

tài sả ” t e   ản án số 47/2017/HS-   ,  ến ngày 10- 6- 2018 chấp hành xong; ti n 

sự: Có 02 ti n sự. Ngày 27- 11- 2018, bị Công an huyện Thanh B, t      ng Tháp ra 

Quyết  ịnh xử phạt vi phạm hành chính số 98 v       v  “X m   ạm sức khỏe của 

   ờ      ” v i mức phạt ti   2.500.000   ng,       ộp phạt, ngày 13- 12- 2018 bị 

Ủy ban nhân dân xã Bình T1, huyện Thanh B, t      ng Tháp ra Quyết  ịnh áp 



 

 
 

2 

dụng biện pháp giáo dục tại xã số: 210/Q -UBND v i thời hạ  03(  ) t    ,  ã 

chấp hành xong vào ngày 13- 03- 2019; tạm giam: Ngày 01- 07- 2019. Hiện bị cáo 

      ị tạm giam tại Trại tạm giam Công an t      ng Tháp (Có mặt tại phiên tòa). 

Ngoài ra, trong vụ án còn có b      Đ à  Vă   2 không kháng cáo, b  hại 

Nguyễn T2 G và   ười có quyền lợi,    ĩa vụ liên quan Nguyễn Th  Huỳnh N 

không kháng cáo. 

NỘI   NG V   N  

  e      t     ệu    tr       s  vụ    v    ễ    ế  tạ        t  ,  ộ   u   

vụ      ợ  t m tắt     s u: 

Bị cáo Nguyễn Minh T có 02 ti n án v  tộ  “ rộm cắp tài sả ”        ợc xóa 

án tích. Bị cáo T và bị          Vă   2 là bạ   è      t    v i nhau. 

Vào khoảng 15 giờ, ngày 02- 5- 2019 bị cáo T và Nguyễn T2 G, Phạm Vă  

T3 cùng uố      c tại quán bà Võ Thị Q thuộc ấp X, xã Bình T1, huyện Thanh 

B, t      ng Tháp, tạ      G và T3 xảy ra mâu thuẫn r i T3      v   vù   mặt 

của G. Sau    T và G xảy ra cự cãi, r i G bỏ v  nhà.  

Khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, thấy bị cáo T chạy xe ngang nhà nên G 

chặn lạ   ù   t        v    ầu và trúng vào nón bảo hiểm của bị cáo T. Do tức 

giận bị G           ị cáo T   ện thoạ    u      Vă   2  em 02 con dao tự chế 

(Loại dao cán gỗ s   m u x        19,3 m x   ờ    í   3,2 m;   ỡi dao dài 

khoảng 40cm- 50cm, sắ   é , mũ    ọ )  ế    ểm hẹn, r i      Vă  T2    u 

khiển xe mô tô biển số 66B1- XXX.XX, hiệu Suzuki, loại Raider, màu xanh chở 

bị cáo T  ến nhà G. 

 ến khoảng 16 giờ 40    t  ù       ,      ế  tr  c nhà ông Nguyễn 

Trung T4 cách nhà G khoảng 20 mét, bị cáo T nhảy xuố   xe  ù         ạp xe 

mô tô của T2 ngã vào l  r i bị cáo T chạ   ến vị trí của G hai tay cầm 02 con dao 

tự chế chém nhi u cái (theo nhi u      ) v      ời của G, lúc này G cầm thanh 

kim loạ      75 m  ể gạt  ỡ, nên bị cáo T ch  chém trúng G một cái vào cẳng tay 

phải. Thấy xô xát nên Nguyễn Minh P cầm cây gỗ từ trong nhà chạ   ến vị trí của 

bị cáo T2, nên bị cáo T dừng lại không chém G nữa mà chạ   ến cầm dao chém 

P, do P tránh né, té ngã xuố     ờng nên không chém trúng. Lúc này G cầm 

thanh kim loạ       tr             ầm trên tay trái của bị cáo T làm dao r t 

xuố     ờng, bị cáo T tiếp tụ     m    ời xuống nhặt lấy dao, thì G tiế   ến 

 ị        T,        ị T cầm dao trên tay phải chém ngang từ phải qua trái trúng 

vào cẳng chân phải của G     t      tí  , r i bị cáo T  ứng lên và bị cáo T2  ến 

lấ    ỡ      r   tr   mặt   ờng và nắm tay bị cáo T cùng bỏ chạy. Bị cáo T   ợc 

Phạm Vă   3 chở v ,      ến cầu (Kênh ngang) bị cáo T  ã  ém  ỏ 02 dao tự chế 

xuống giữ       t e     ng bên l  phả           từ xã Bình T1  ến xã Bình T5. 

  u    G   ợ     ờ              ấp cứu tại Bệnh việ           u ện Thanh B và 
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chuyể   ến Bệnh việ          t                 u trị t      tí  ,  ến ngày 06- 

5- 2019 thì xuất viện. 

Tạ  C  qu   Cả   s t    u tra Công an huyện Thanh B, bị cáo Nguyễn Minh T 

và bị          Vă  T2 thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tộ       ã   u tr  . 

 ạ   ả   ết  uậ     m  ị          v  t      tí   số: 159/  t      23- 5- 

2019  ủ   ru   t m    m  ị          t               ết  uậ   ối v i Nguyễn 

T2 G     s u:  ẹo vết t        ần m m cẳng chân phải lành tốt, sẹo vết t      

phần m m cẳng tay phả       ứt             t   qu  ,         ấp các ngón nông, 

bó mạch thầ       qu    ã   ợc phẫu thuật,    u trị ổ   ịnh, t   ệ t      tật    

09 ,    vật sắ   é      r .  

V  vật chứng tạm giữ chờ xử lý g m: 

- 01 (Một) xe mô tô biển số 66B1- XXX.XX, hiệu Suzuki, loại Raider, màu 

xanh, số khung: 11ANJV110381, số máy: CGA1510248. Quá tr       u tr  x    ịnh 

xe mô tô trên của chị Nguyễn Thị Huỳnh N, việc bị cáo T2 lấ  xe  ể thực hiện hành vi 

phạm tội thì chị N không biết nên ngày 27- 9- 2019 C  qu   Cả   s t    u tra Công 

an huyện Thanh B  ã tr   trả xe mô tô trên cho chị N xong. 

-  01 (Một) cán dao bằng gỗ tròn s   m u x   ,     19,3 m x   ờng kính 3,2 cm. 

- 01 (Một) thanh kim loại màu trắng, dài 75cm. 

- 01 (Một) quần vả  m u   u v   ,      t u  m u v     ỏ  e . 

- 01 (Một) áo thun tay ngắn màu trắng. 

- 01 (Một) quầ  t u      m u  e   ỏ, cách gấu quần bên phải 21cm có vết 

r     í   t   c 2,4cm. 

V  trách nhiệm dân sự: 

Anh Nguyễn T2 G   u  ầu  ị cáo Nguyễn Minh T và bị          Vă  T2 

             t  ờ   t  ệt hại g m:            í    u trị t      tí  ,       ô       

 ộng và ti n tổn thất tinh thần, tổng cộ     : 15.000.000  (M ờ   ăm tr ệu   ng).  

 ố  v        v    ạm Vă   3  ù   t        v   vù   mặt của Nguyễn T2 

G      ô      t      tí         u ở phần m m và G không yêu cầu xử lý hình sự 

nên không xem xét xử lý.  

 ạ  Bả     số 44/2019/HS-         12 tháng 11  ăm 2019  ủ         

nhân dân huyện Thanh B, t      ng Tháp  ã qu ết  ị  : 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh T và bị          Vă  T2  phạm tộ  “Cố ý 

    t      tí  ”. 

1. Áp dụng   ểm d khoả  2    u 134;    u 38;    ểm s khoản 1, 2    u 51 

Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh T 02 (   )  ăm 06 (s u) t     tù, t ời hạn tù 
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của bị       ợc tính từ ngày bắt tạm giam 01- 7- 2019. 

2. Áp dụng   ểm a khoả  1    u 134;    u 38;    ểm i, s khoả  1    u 51 

Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị          Vă  T2  07 (Bảy) tháng tù, thời hạn tù của bị cáo 

  ợc tính từ ngày bị          ấp hành án. 

Ngoài ra, Bản án s  t ẩm     tu    v  trách nhiệm dân sự, xử lý vật 

chứng,      í v  nêu qu              t e   uật  ị  . 

Ngày 19 t     11  ăm 2019,  ị     Nguyễn Minh T                  v   

 ộ   u   x   giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Minh T thừa nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của bị          ản án của Tòa án nhân dân huyện Thanh B xét xử bị 

cáo. Bị cáo cho rằng do bị cáo có tính nóng nảy không ki m chế   ợc bản thân, 

ch  vì mâu thuẫn nhỏ v i anh G mà bị      ã   ện thoại kêu bị cáo T2 mang hung 

khí là dao tự chế  ế   ể tìm chém anh G nhằm giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả làm 

cho anh G tổ  t         t ể v i t  lệ 09%. Bị cáo thừa nhận Bản án số 

44/2019/HS-ST ngày 12- 11- 2019 của Tòa án nhân dân huyện Thanh B xét xử bị 

               ờ ,      tộ ,            uật. Bị cáo giữ nguyên kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt. 

 ạ        t  ,  ạ    ệ  V ệ    ểm s t nhân dân t                 t   ểu 

qu     ểm   ậ   ịnh hành vi của bị cáo Nguyễn Minh T bị         ấ  s  thẩm 

xét xử v  tộ  “Cố       t      tí  ” theo   ểm d    ả  2    u 134  ộ  uật      

sự        ă   ứ,         ờ ,      tộ  v       qu   ị    ủ        uật. Mức án 02 

 ăm 06 tháng tù mà Tòa án cấ  s  t ẩm áp dụ    ối v i bị cáo T  là phù hợp v i 

tính chất, mứ   ộ hành vi của bị cáo gây ra. Bị cáo Nguyễn Minh T  ã 02 lần bị 

Tòa án nhân dân huyện Thanh B kết án v  tội “ rộm cắp tài sả ”        ợc xóa 

án tích, nay lại tiếp tục phạm tội, nên lần phạm tội này thuộc T2 hợp tái phạm 

nguy hiểm. H    ữa, ngày 27- 11- 2018, bị cáo bị Công an huyện Thanh B xử 

phạt hành chính v       v  “X m   ạm sức khỏa củ     ờ      ” v i mức ti n 

phạt    2.500.000   ng,  ến nay bị cáo       ộp phạt, tiếp tục ngày 13- 12- 2018 

bị cáo bị Ủy ban nhân dân xã Bình T1, huyện Thanh B ra quyết  ịnh áp dụng biện 

pháp giáo dục tại xã, nên xét v  nhân thân của bị cáo là không tốt. Sau khi xét xử 

s  t ẩm, bị cáo T           x     ảm   ẹ        ạt                 m   ị cáo 

  u r       ô         sở chấp nhận. Vì vậy,    nghị Hộ    ng xét xử không chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên Quyết  ịnh của Bản án s  thẩm  ối v i bị 

cáo Nguyễn Minh T v  mức hình phạt. 

Tại phần tranh luận, bị cáo Nguyễn Minh T không tham gia tranh luận. 

Trong lời nói sau cùng bị cáo xin Hộ    ng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt  ể 

s m v  v           . 
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NH N Đ NH  ỦA   A  N  

 r      sở  ộ   u   vụ   ,  ă   ứ v       t     ệu tr       s  vụ     ã 

  ợ  tr    tụ   tạ        t  , Hộ       xét xử   ậ   ị       s u: 

[1] Xét Bả     s  t ẩm số 44/2019/HS-ST ngày 12- 11- 2019 của Tòa án 

nhân dân huyện Thanh B, t      ng Tháp kết án bị cáo Nguyễn Minh T phạm tội 

“Cố       t      tí  ” t e  qu   ịnh tạ    ểm d khoản 2    u 134 Bộ luật hình 

sự            ờ ,      tộ ,            uật.  

[2] Xét thấy bị cáo Nguyễn Minh T       ờ   ã tr ởng thành, bị cáo nhận thức 

  ợc sức khỏe củ         ời là vố  qu    ợc pháp luật bảo vệ,   ô        ợc 

quy n xâm phạm,           vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo dùng hung khí là dao tự 

chế     t      tí        ị hại G v i mức tổ  t         t ể là 09%, bị cáo phạm tội 

thuộc T2 hợp tái phạm nguy hiểm     ã  ị kết án 02 lần v  tộ  “ rộm cắp tài sả ” 

       ợc xóa án tích mà nay lại phạm tội m i, bị      ũ    ã  ị xử lý hành chính 

02 lầ ,  ế            ết thời hạ    ợ               ị xử lý hành chính, do         

thân của bị cáo là không tốt. Hành vi của bị cáo T  ã     ả     ởng xấu  ến tình 

hình an ninh trật tự tạ   ị        . K   xét xử, Tòa án cấ  s  t ẩm  ã     ụng hết 

các tình tiết giảm nhẹ cho bị     t e  qu   ịnh của pháp luật.  

[3] Xét thấy bị cáo nhi u lần vi phạm pháp luật       t     ộ ă   ă ,  ối 

cải không có và các lý do kháng cáo mà bị cáo nêu ra     cha mẹ của bị cáo 

nhi u tuổi, hoàn cả            bị cáo       ă       ô         sở  ể xem xét chấp 

nhận. Do                       ủa bị cáo, giữ nguyên quyết  ịnh của bả     s  

thẩm v  hình phạt  ối v i bị cáo. 

[4] Xét thấy phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm        ă   ứ chấp nhận. 

[5] Do kháng cáo của bị cáo Nguyễn Minh T   ô     ợc chấp nhận nên bị 

cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[6] C     ầ        ủ  qu ết  ị    ả     s  t ẩm   ô               , 

         ị      ệu  ự        uật  ể từ       ết t ờ   ạ           ,          ị. 

V       ẽ tr  , 

QUYẾ  Đ NH: 

1. Că   ứ    ểm a khoản 1    u 355;  i u 356 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Minh T. 

Giữ nguyên quyết  ịnh của Bản án hình sự s  t ẩm số 44/2019/HS- ST 

ngày 12 tháng 11  ăm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Thanh B, t      ng Tháp 

v  phần hình phạt  ối v i bị cáo Nguyễn Minh T. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh T phạm tội “Cố       t      tí  ”.  

Că   ứ   ểm d khoản 2    u 134;    u 38;   ểm s khoản 1 và khoả  2    u 
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51 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh T 02 (hai)  ăm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày tạm giam bị cáo (ngày 01- 7- 2019). 

2. V  án phí: Că  cứ khoả  2    u 136 Bộ luật tố tụng hình sự và   ểm b 

khoả  2    u 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30- 02- 2016 của Ủy 

       ờng vụ Quốc hộ  qu   ịnh v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 ị     Nguyễn Minh T   ả    ịu 200.000   ng      í      sự      t ẩm. 

Các phần khác của quyết  ị      s  t ẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

  i n  n   

- TANDTC – Vụ G  m  ốc kiểm tra 1; 

-     Nộ    í        ủy:  

-  ở             ; 

- VKSND T nh; 

- C  qu    HAH   Cô        nh; 

-  rạ  tạm    m Công an T nh; 

- TA-VKS-THADS huyện Thanh B; 

- CQC    Cô      huyện Thanh B; 

-  ị    ; 

- Phòng h  s      ệp vụ Công an T nh;                                                                 

- Phòng KTNV-THA.TA T nh; 

- L u: VT, HSVA (Loan). 

    HỘI ĐỒNG         H    H   

 H    H N –  HỦ   A  HI N   A 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh 


